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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2020-2021
(Kèm theo Công văn số            /TB-HVTC ngày       /       /2021 của Giám đốc Học viện Tài chính)

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh
nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	ĐH
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	432
	2
	51
	148
	223
	8
	
	
	166
	206
	60

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	250
	2
	39
	104
	103
	2
	
	
	88
	115
	47

	a
	Khối ngành I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Khối ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Khối ngành III
	220
	2
	38
	93
	86
	1
	
	
	75
	99
	46

	
	Ngành Kế toán
	70
	2
	11
	31
	26
	
	
	
	24
	32
	14

	
	Ngành TC-NH
	117
	
	26
	54
	36
	1
	
	
	35
	51
	31

	
	Ngành QTKD
	16
	
	1
	6
	9
	
	
	
	8
	7
	1

	
	Ngành HTTTQL
	17
	
	
	2
	15
	
	
	
	8
	9
	

	d
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f
	Khối ngành VII
	30
	
	1
	11
	17
	1
	
	
	13
	16
	1

	
	Ngành Kinh tế
	14
	
	1
	9
	4
	
	
	
	1
	12
	1

	
	Ngành Ngôn ngữ Anh
	16
	
	
	2
	13
	1
	
	
	12
	4
	

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	182
	
	12
	44
	120
	6
	
	
	78
	91
	13




B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

	STT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Giới 
tính
	Chức danh 
KH
	Trình độ 
CM
	Ngành giảng dạy

	I
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	1
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ngành Kế toán
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngô Thế Chi
	1954
	Nam
	Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Đình Đỗ
	1955
	Nam
	Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Trương Thị Thuỷ
	1968
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Vũ Việt
	1962
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Mai Ngọc Anh
	1977
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Mạnh Thiều
	1970
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Chúc Anh Tú
	1976
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Bá Minh
	1962
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Ngô Thị Thu Hồng
	1976
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Thịnh Văn Vinh
	1963
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Phạm Tiến Hưng
	1975
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Ngô Thanh Hoàng
	1974
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Trần Văn Hợi
	1960
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Đào Tùng
	1975
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1980
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Thái Bá Công
	1962
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Bùi Thị Thu Hương
	1974
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Võ Thị Phương Lan
	1976
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Vũ Thuỳ Linh
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Minh Thành
	1985
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Phi Hùng
	1980
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Phí Thị Kiều Anh
	1982
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Hồng Chỉnh
	1982
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đinh Thị Thu Hà
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Trần Thị Ngọc Hân
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Bùi Thị Hằng
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thu Hiền
	1982
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thu Hoài
	1976
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đặng Thị Hương
	1983
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đỗ Thị Lan Hương
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Thị Hương
	1986
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Phạm Thu Huyền
	1984
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Văn Liên
	1970
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Vũ Thị Phương Liên
	1982
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Thị Diệu Linh
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Ngô Văn Lượng
	1991
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Nga
	1984
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Ngọc Thạch
	1975
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đỗ Minh Thoa
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đỗ Thị Thoa
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Ngô Như Vinh
	1988
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Lý Lan Yên
	1970
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kế toán

	 
	Đặng Thế Hưng
	1969
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Phạm Phương Anh
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Trần Ngọc Diệp
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Cấn Mỹ Dung
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Thanh Dung
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Bạch Dương
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Hương Giang
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thu Hảo
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Bá Linh
	1991
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Hồ Mai Ly
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Thị Bích Ngọc
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Mai Thị Bích Ngọc
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Lê Thị Yến Oanh
	1994
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Bùi Tố Quyên
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Ngô Thị Thuỳ Quyên
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Trần Thị Như Quỳnh
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Dương Thị Thắm
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Trần Thị Phương Thảo
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Mai Thị Thư
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Hoàng Thị Trang
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Phạm Thu Trang
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Thị Phương Tuyến
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Nguyễn Minh Uyên
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Dương Thị Yến
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	 
	Hy Thị Hải Yến
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kế toán

	1.2
	Ngành Tài chính - Ngân hàng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguyễn Trọng Cơ
	1963
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Lê Cường
	1978
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Văn Ninh
	1976
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đoàn Minh Phụng
	1964
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Trọng Thản
	1966
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lê Xuân Trường
	1968
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Đường Nghiêu
	1961
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	1967
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Mạnh Cừ
	1968
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Duy Nguyên
	1976
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đoàn Hương Quỳnh
	1975
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Sỹ Cường
	1974
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Hà
	1977
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vương Thị Thu Hiền
	1972
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hà Minh Sơn
	1973
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lý Phương Duyên
	1974
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đinh Xuân Hạng
	1957
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Thanh Hoà
	1980
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	1963
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Văn Liên
	1959
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Thị Thuý Nguyệt
	1963
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Văn Quỳnh
	1956
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	1962
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nghiêm Thị Thà
	1966
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đinh Trọng Thịnh
	1957
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Văn Vần
	1960
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lưu Hữu Đức
	1986
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Tiến Hanh
	1966
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nghiêm Văn Bảy
	1963
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lê Thanh Hà
	1975
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Minh Hoàng
	1961
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Việt Ninh
	1984
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Vân Anh
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Đình Chiến
	1974
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Hồ Phi Hà
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	1974
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thị Thanh Hà
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phan Tiến Nam
	1977
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Hoàng Phương
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Quyên
	1968
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thanh
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Cao Minh Tiến
	1986
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	1979
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	1978
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Thái Bùi Hải An
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hồ Quỳnh Anh
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Nữ Mai Anh
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Trung Đức
	1990
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bạch Thị Thanh Hà
	1984
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Thị Bích Hà
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thu Hà
	1990
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thu Hà
	1989
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phùng Thu Hà
	1991
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	1970
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trịnh Hữu Hạnh
	1973
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Bảo Hiền
	1986
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Tôn Thu Hiền
	1970
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Ngô Thị Kim Hoà
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Minh Hoà
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hồ Thị Thu Hương
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bạch Thị Thu Hường
	1990
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Thị Thu Hường
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lã Thị Lâm
	1970
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thị Lan
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Thị Hà Linh
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thuỳ Linh
	1989
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đặng Phương Mai
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Bích Ngọc
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	1983
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đào Hồng Nhung
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vương Minh Phương
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Anh Quang
	1988
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thị Việt Thạch
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Cao Phương Thảo
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thanh Thu
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Ngô Đức Tiến
	1986
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Đức Trung
	1981
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lê Thị Hằng Ngân
	1977
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Cảnh Toàn
	1970
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đặng Thị Ái
	1969
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Lan Anh
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Ngọc Anh
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Hữu Đại
	1990
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thành Đạt
	1991
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Minh Đức
	1991
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đặng Văn Duy
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Trường Giang
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Thu Hà
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lê Thu Hà
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thanh Hà
	1987
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Văn Hào
	1991
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thị Thu Hiền
	1969
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đoàn Thị Thu Hương
	1967
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Bùi Thanh Huyền
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Lâm Thị Thanh Huyền
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Đức Kiên
	1992
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Thị Kim Len
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Trần Thị Phương Liên
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Quỳnh Mai
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đinh Thị Việt Nga
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Thị Thuý Nga
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đặng Lê Ngọc
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phí Thị Minh Nguyệt
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Vũ Thị Lan Nhung
	1979
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Hữu Tân
	1992
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Dương Đức Thắng
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thị Thảo
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Đào Duy Thuần
	1988
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thu Thương
	1992
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Phạm Hương Trà
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Nguyễn Thùy Trang
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	 
	Hoàng Phương Anh
	1994
	Nữ
	 
	Cử nhân
	Tài chính - Ngân hàng

	1.3
	Ngành Quản trị kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đào Thị Minh Thanh
	1968
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Xuân Điền
	1974
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Sơn Lam
	1975
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Võ Thị Vân Khánh
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Lê Việt Anh
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Đào Thị Hương
	1989
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Thị Nhung
	1986
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Quang Tuấn
	1970
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Trần Tuấn Anh
	1987
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Lê Xuân Đại
	1980
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Trần Thị Ngọc Diệp
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Đinh Thị Len
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Lê Việt Nga
	1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	 
	Nguyễn Linh Phương
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	1.4
	Ngành Hệ thống thông tin quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hà Văn Sang
	1982
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Vũ Bá Anh
	1960
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Phạm Minh Ngọc Hà
	1971
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Phan Phước Long
	1973
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Hoàng Phương Thảo
	1972
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Nguyễn Tuấn Nam
	1979
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Hoàng Vân Anh
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Trần Thị Hương
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Đồng Thị Ngọc Lan
	1982
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Hoàng Thị Thanh Liễu
	1979
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Đặng Thị Mơ
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Phạm Thị Phúc
	1979
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Hoàng Hữu Sơn
	1984
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Đào Minh Tâm
	1984
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Nguyễn Văn Thanh
	1982
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Nguyễn Sĩ Thiệu
	1988
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	 
	Hoàng Hải Xanh
	1978
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin quản lý

	2
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ngành Kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đinh Văn Hải
	1959
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Phạm Quỳnh Mai
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Lương Thu Thuỷ
	1976
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Tô Mai Thanh
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Trần Phương Anh
	1978
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Trần Thị Phương Dịu
	1984
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Nguyễn Thị Việt Nga
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	1974
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Hoàng Thị Giang
	1962
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Võ Thy Trang
	1978
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	 
	Vũ Duy Minh
	1963
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	 
	Vũ Hồng Nhung
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	 
	Hoàng Hải Ninh
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	 
	Đoàn Thị Hải Yến
	1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	2.2
	Ngành Ngôn ngữ Anh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Trần Thu Hoài
	1982
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Phạm Thị Lan Phương
	1967
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Trần Hương Giang
	1968
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Cao Phương Thảo
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Ngô Thị Việt Anh
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Trương Thị Minh Hạnh
	1972
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Phan Thị Hà My
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Trần Thị Thu Nga
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Đào Thị Oanh
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Phạm Phương Oanh
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Đoàn Thị Thuỷ
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Phan Thị Xuân
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	 
	Bùi Thị Tuyết Mai
	1984
	Nữ
	 
	Cử nhân
	Ngôn ngữ Anh

	II
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguyễn Văn Dần
	1962
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Ngọc Dũng
	1961
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Vinh
	1967
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Xuân Thạch
	1963
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Vũ Duy Vĩnh
	1969
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phan Thị Thoa
	1978
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Trần Xuân Hải
	1957
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Văn Quý
	1959
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Vũ Bá Thể
	1957
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Tiến Thuận
	1959
	Nam
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hà Quý Tình
	1959
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Kim Vân
	1962
	Nữ
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Đình Hoàn
	1989
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	1968
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Dương Quốc Quân
	1977
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	1974
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Trần Thị Thu Nhung
	1975
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Văn Sanh
	1961
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đỗ Đình Thu
	1965
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Chu Văn Tuấn
	1961
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thế Anh
	1989
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thuỳ Hương
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hoàng Thị Phương Lan
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Liên Ngọc
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đào Trọng Quyết
	1980
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Cù Thu Thuỷ
	1972
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thanh Thuỷ
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Lương Quang Hiển
	1978
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Văn Nghĩa
	1974
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Trương Văn Quý
	1961
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Lê Thị Mai Anh
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đặng Thái Bình
	1972
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Đình Dũng
	1983
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Vũ Quốc Dũng
	1977
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đặng Thị Thu Giang
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thanh Giang
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thu Giang
	1978
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hồ Thị Hà
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Hảo
	1962
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguỵ Thu Hiền
	1980
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hồ Thị Hoà
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Lê Thu Huyền
	1965
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hà Thị Liên
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thuỳ Linh
	1977
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phùng Thanh Loan
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thanh Quý
	1985
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đinh Công Sơn
	1962
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Hồ Thị Hoài Thu
	1979
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Thục
	1962
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Lê Thị Thuý
	1986
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Trần Phương Thuý
	1983
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Quỳnh Trang
	1987
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Tú
	1967
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Phạm Mậu Tuyển
	1960
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Tuyết
	1988
	Nữ
	 
	Tiến sĩ
	 

	 
	Đàm Tuấn Anh
	1978
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	1973
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Cao Thị Thảo
	1968
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1972
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Thu Hương
	1976
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Nâng
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đinh Thị Hải Phong
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Huy Thảo
	1980
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Vĩnh Tuấn
	1973
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Mai Oanh
	1967
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Hoàng Anh
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Hoài Anh
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Thị Ngọc Anh
	1979
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Ngọc Bích
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Quỳnh Châm
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đào Thị Kim Cúc
	1976
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lưu Trọng Đại
	1981
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Tiến Đức
	1991
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Thu Dung
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Duyên
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Hoàng Hồng Gấm
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Hương Giang
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Thương Giang
	1982
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Xuân Hương Giang
	1970
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Thanh Hà
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Sơn Hải
	1990
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Hằng
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Cao Minh Hạnh
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	La Lương Hạnh
	1982
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Minh Hạnh
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Hạnh
	1975
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Thị Đức Hạnh
	1975
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đào Thị Hảo
	1975
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Thị Hiên
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Thu Hiền
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Cao Thị Hoa
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Hoa
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Lê Hoa
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Anh Hoà
	1974
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Bùi Xuân Hóa
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Tạ Đình Hòa
	1990
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vương Thuý Hợp
	1977
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đặng Thị Huế
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Huế
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Lan Hương
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thu Hương
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phí Thị Thu Hương
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Thu Hương
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thanh Huyền
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Ngọc Lan
	1973
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Liên
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Liễu
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Dương Thị Diệu Linh
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trương Thị Diệu Linh
	1970
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Hoàng Thanh Loan
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Đỗ Kiều Loan
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Văn Luyện
	1979
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đặng Phương Mai
	1971
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Hà Thị Phương Mai
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Vũ Minh
	1987
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Trà My
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Quỳnh Nga
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Hằng Nga
	1991
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lại Thị Ngân
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Bằng Đăng Ngọc
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	1972
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Bùi Thị Minh Nguyệt
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Thị Minh Nguyệt
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Quỳnh Như
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Hồng Nhung
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Hồng Nhung
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Kiều Phương
	1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Lan Phương
	1979
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Mai Phương
	1990
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trịnh Thị Thu Phương
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Phượng
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Bùi Hà Hạnh Quyên
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thuý Quỳnh
	1975
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Quang Sáng
	1982
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Tâm
	1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Tâm
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Hồng Thắm
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Ngọc Thanh
	1971
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Tiểu Thanh
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phan Thị Phương Thanh
	1982
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Khuất Quang Thành
	1986
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thanh Thảo
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	1971
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	La Văn Thịnh
	1986
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Minh Thông
	1983
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Thu
	1978
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Hoài Thương
	1989
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Huyền Thương
	1982
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Bùi Thị Minh Thuý
	1967
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thị Thu Thuý
	1975
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Hồng Thuý
	1987
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Bùi Thị Bích Thuỷ
	1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lê Thị Hồng Thuỷ
	1974
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thanh Thuỷ
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đàm Thị Diệu Thúy
	1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Kiều Minh Thụy
	1977
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Thị Thanh Tình
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đậu Thị Ngọc Trang
	1992
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Lưu Huyền Trang
	1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Mai Thị Thu Trang
	1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phùng Thị Trang
	1993
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Thành Trung
	1976
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Ngô Quang Trung
	1964
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Đỗ Khắc Trường
	1989
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Trần Thị Tuyết
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Hoàng Thị Kim Ưng
	1988
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1968
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Nguyễn Quốc Việt
	1982
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Phạm Thị Xinh
	1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	 

	 
	Vũ Lê Anh
	1976
	Nam
	 
	Cử nhân
	 

	 
	Phạm Thị Việt Hà
	1987
	Nữ
	 
	Cử nhân
	 

	 
	Nguyễn Thị Hoa
	1966
	Nữ
	 
	Cử nhân
	 

	 
	Bùi Văn Khanh
	1964
	Nam
	 
	Cử nhân
	 

	 
	Phạm Ngọc Long
	1963
	Nam
	 
	Cử nhân
	 

	 
	Nguyễn Thanh Thảo
	1993
	Nữ
	 
	Cử nhân
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